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Hình 2: Quy mô tài sản các ngân hàng năm  2018 
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Hình 3: Quy mô vốn chủ sở hữu  các ngân hàng, 
2018 

VCSH Hệ số nhân VCSH (RHS) 
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Hình 4: Số điểm giao dịch các ngân hàng , 2018 
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Hình 5: Số lượng nhân viên các ngân hàng, 2018 
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Hình 6: Dư nợ tín dụng và huy động khách hàng, 
2018 

Tín dụng Huy động khách hàng Tín dụng/Huy động (RHS) 
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Hình 7: Kết quả kinh doanh các ngân hàng 2018 

LNTT ROE (RHS)
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Hình 8: Khối lượng  phát hành TPDN tại 
Việt Nam  

Tư vấn bởi TCBS Khác
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Hình 14: Hệ số nhân VCSH 
của một số ngân hàng 
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Hình 15: Tăng trưởng tín dụng 
của TCB và toàn ngành 
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Hình 16: Cơ cấu tín dụng TCB, 2010-
2018 

Đầu tư TPDN ròng 

Cho vay khách hàng ròng
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Hình 17: Tỷ lệ đầu tư TPDN/tổng tài 
sản một số ngân hàng, 2018 

Cho vay/Tổng tài sản 
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Hình 18: Khối lượng TPDN tư vấn 
phát hành bởi TCB 
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Hình 19: Khối lượng TPDN phân 
phối cho khách hàng cá nhân hàng 

năm 

Khối lượng iBond bán ra hàng năm (ngàn tỷ) 

Số khách hàng iBond (ngàn) 

Thị phần TCBS trên HSX (RHS) 

0.5 
5.0 

13.8 

34.2 

62.2 

0

10

20

30

40

50

60

70

2014 2015 2016 2017 2018

Khối lượng iBond lũy kế 
(ngàn tỷ) 

1.1 2.0 

6.6 

20.0 

0

5

10

15

20

25

2015 2016 2017 2018 2019KH

TCBF NAV (ngàn tỷ) 



 

  

       

 41  
 63   75  

 56  

 21  

 18  
 21  

 32  
 50  

 62  
 65   72   12  

 14  

 22  

 60  

0

50

100

150

200

250

2015 2016 2017 2018

T
h

o
u

s
a
n

d
s

 Hình 20: Cơ cấu tín dụng TCB,  
2015-2018 

WB BB PFS TPDN
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Hình 21: Cơ cấu tín dụng điều chỉnh 
của TCB, 2015-2018 

WB-điều chỉnh BB PFS
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Hình 22: Tỷ trọng đóng góp các 
phân khúc trong cơ cấu tín dụng 

điều chỉnh 

WB-điều chỉnh BB PFS
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Hình 23: Cơ cấu cho vay phân khúc 
BB theo kỳ hạn, % 

Ngắn 
hạn 
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và dài 
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Hình 24: Cơ cấu cho vay cá nhân 
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Hình 26: NPLs và PCR một số ngân 
hàng, 2018  

(Đường kính hình tròn biểu thị tổng tài 
sản) 
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Hình 29: NPL (gồm VAMC) theo 
phân khúc khách hàng 2015-

2017 

PFS BB WB



 



 

 

63% 

75% 71% 
82% 66% 

53% 86% 

16.1% 
5.8% 5.8% 6.4% 9.4% 10.7% 6.1% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

TCB VCB CTG ACB MBB VPB STB

Hình 30: Cơ cấu tài sản nợ của mộ số 
ngân hàng, 2018 
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Hình 31: Tỷ lệ dự trữ thanh 
khoản một số NH, 2018 
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Hình 32: Tỷ lệ tiền và tương 
đương tiền/Huy động khách 

hàng  
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Hình 33: LNST và ROE (RHS) của 
TCB, 2009-2019F 
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Hình 34: Cơ cấu thu nhập hoạt 
động -TOI của TCB 
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Hình 35 

Thu hồi nợ xấu & VAMC đã xử lý năm (RHS) 
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Hình 36: Thu nhập ngoài lãi một số 
ngân hàng, 2018 
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Hình 37: Khả năng tạo ra thu nhập 
/nhân viên 1 số ngân hàng , 2018  

BQ. Thu nhập ngoài lãi/Nhân viên 
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Hình 38: Cơ cấu Lãi thuần từ HĐ 
dịch vụ* của TCB năm 2015-2018 
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Hình 39:TCB NIM, 2010-2019F 
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Hình 40: NIM một số ngân hàng niêm yết 2018 
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Hình 41: Tỷ lệ CASA của TCB, 2010-
2019F 
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Hình 42: Tỷ lệ CASA một số ngân hàng niêm yết, 2018 

%CASA/Tiền gửi khách hàng %CASA/Tài sản chịu lãi 
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Hình 43: Tỷ lệ CIR của TCB, 2010-
2019F 

CIR "Chi phí nhân viên/TOI"
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Hình 44: Tỷ lệ CIR một số ngân hàng niêm yết, 2018 
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Hình 45: Khả năng tạo ra thu 
nhập/nhân viên của TCB 
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Hình 486: So sánh khả năng tạo ra thu nhập/nhân viên 
một số ngân hàng, 2018 
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